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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                     

	Số:  2530/QĐ-UBND


	                    Sơn La, ngày 12  tháng 10  năm 2006                      


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

22 gói thầu xây dựng và 01 gói thầu chống mối thuộc Dự án Giáo dục
 tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006







UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t​ư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu 22 gói thầu xây dựng và 01 gói thầu chống mối thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006;

 Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 545/TTr-KHĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006, về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 22 gói thầu xây dựng và 01 gói thầu chống mối, thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 22 gói thầu xây dựng và 01 gói thầu chống mối, thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006.

2. Chủ đầu tư: Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La.
3. Bên mời thầu: Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La.
4. Tên gói thầu, địa điểm xây dựng, quy mô và giá các gói thầu: (Có Phụ lục số 01 kèm theo).
5. Yêu cầu đối với hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự đấu thầu:

a) Hồ sơ mời thầu
+ Thông báo​ mời dự thầu, mẫu đơn dự thầu.
+ Những thông tin về gói thầu: Quy mô, tính chất của từng gói thầu, nguồn vốn đầu tư​, địa điểm xây dựng của gói thầu.

+ Năng lực kinh nghiệm đối với nhà thầu:

- Thông tin chung về nhà thầu.

- Năng lực huy động để thực hiện gói thầu.

+ Điều kiện hợp đồng, dữ liệu hợp đồng.

+ Mẫu thông báo trúng thầu, mẫu thoả thuận hợp đồng. 

- Chỉ dẫn: kỹ thuật và bảng kê khối lượng của gói thầu. 

- Yêu cầu bảo đảm đấu thầu và mẫu bảo đảm đấu thầu (bảo đảm đấu thầu không vư​ợt quá 3% giá trị từng gói thầu).

- Các điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng do bên mời đấu thầu đưa ra. 

- Lập hồ sơ hoàn công và bảo hành công trình.

b) Hồ sơ dự đấu thầu
- Đơn dự thầu.

- Tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời dự thầu.

- Giải pháp, kỹ thuật và tiến độ thực hiện.

- Bảng tính tiên l​ượng và giá dự thầu.

- Bảo đảm đấu thầu.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu thầu
- Thông báo mời thầu trên Báo Nhân dân 03 số liên tục từ ngày 04 tháng 10 năm 2006 đến ngày 14 tháng 10 năm 2006.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2006 đến ngày 16 tháng 10 năm 2006.

- Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu: Trước 8h30' ngày 14 tháng 11 năm 2006.

- Thời gian tổ chức mở thầu: 8h30' ngày 14 tháng 11 năm 2006.
- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu: Tại Văn phòng Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La (Sở Giáo dục và Đào tạo) - Số 106, Đường Thanh niên - Thị xã Sơn La - Tỉnh Sơn La.

- Địa điểm mở thầu: Tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

(Yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa lại hồ sơ mời dự thầu và hồ sơ mời đấu thầu theo quyết định của UBND tỉnh trước khi bán hồ sơ mời thầu).

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi. 
8. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: (Có Phụ lục số 02 kèm theo)
a) Đánh giá sơ bộ
* Không tiến hành chấm điểm, thực hiện đánh giá theo tiêu chí "Đạt", "Không đạt" theo các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết quy định nêu trong hồ sơ mời thầu để đánh giá tư cách, năng lực và kinh nghiệm, khả năng tài chính của các nhà thầu. Nhằm loại bỏ các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nhà thầu đảm bảo đủ các nội dung ​sau đây đư​ợc xem là đủ tư cách, năng lực và kinh nghiệm để tham gia dự thầu. 
  - Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

  - Sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

  - Làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu cần).

- Kinh nghiệm: Có thời gian hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và chống mối từ 03 năm trở lên và đã thi công ít nhất 03 công trình hoặc 03 gói thầu có tính chất và quy mô tương tự.
- Năng lực đội ngũ cán bộ: Có đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi công, có đủ thiết bị máy móc để thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tài chính: Đơn vị tham dự thầu phải là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần trong 03 năm gần nhất, có đủ vốn l​ưu động đủ đáp ứng yêu cầu thi công của gói thầu.

Các nhà thầu đạt tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm được xem xét đưa vào đánh giá chi tiết.
b) Đánh giá chi tiết
* Bước 1: Đánh giá các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn: Sử dụng bảng tiêu chuẩn đánh giá để chấm điểm các hồ sơ dự thầu. Nhà thầu đạt được trên 70% tổng số điểm sẽ được chọn vào danh sách ngắn để tiếp tục xem xét b​ước 2. 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất l​ượng
                : Tối đa 63 điểm.

- Tiêu chuẩn tiến độ thi công                               : Tối đa 14 điểm.

- Giá cả gói thầu và khả năng cung cấp tài chính: Tối đa 23 điểm.

Tổng cộng



                :           100 điểm.
* B​ước 2: Tiến hành đánh giá về mặt tài chính giá cả hồ sơ dự thầu của các nhà thầu thuộc danh sách ngắn trên cùng một mặt bằng theo các tiêu chuẩn đánh giá.

- Xác định giá đánh giá của các hồ sơ dự thầu.

+ Sửa lỗi số học,  hiệu chỉnh các sai lệch.

+ Đư​a về một mặt bằng so sánh. 

- Tiêu chuẩn đ​ưa về một mặt bằng so sánh để xác định giá đánh giá:

+ Khối lượng, nguyên vật liệu theo hồ sơ mời thầu.

+ Điều kiện thi công, thời gian thực hiện gói thầu.

c)  Xếp hạng hồ sơ dự đấu thầu
Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu được đánh giá "Đạt" và có giá đánh giá hợp lý nhất (hoặc thấp nhất) sẽ được xét đề nghị trúng thầu.

Ngoài các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu không được bỏ bớt, bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào của tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình xét thầu.
  9. Loại bỏ hồ sơ dự thầu
- Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu.

- Không đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá.

- Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu, nhà thầu không chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện.

- Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu. 
10. Huỷ đấu thầu: Thực hiện theo Điều 43 Luật Đấu thầu.
11. Nguồn vốn đầu tư
- Vốn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (78%).
- Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (22%).
12. Hình thức, thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu:
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2006.

Điều 2. Căn cứ hồ sơ mời thầu được duyệt, Ban điều hành Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thành lập tổ tư vấn chấm thầu, triển khai đấu thầu 22 gói thầu xây dựng và 01 gói thầu chống mối thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La năm 2006, theo đúng kế hoạch, hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước và Ban điều phối Dự án Trung ương.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện; Trưởng Ban Điều hành Dự án Giáo dục Tiểu học cho Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND Tỉnh;

- TT UBND Tỉnh;

- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu trữ Tỉnh;
- Lưu: VT, VX(1).NT.50.
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản 










      Phụ lục số 01

TÊN GÓI THẦU, ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, QUY MÔ VÀ GIÁ 22 GÓI THẦU XÂY DỰNG, 01 GÓI THẦU CHỐNG MỐI THUỘC DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỈNH SƠN LA NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số 2530 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	Quy mô
	Giá 

gói thầu

	STT
	Tên gói thầu

địa điểm xây dựng

và chống mối
	Diện tích sàn (Phòng học + Phòng Giáo viên
(m2) 
	T. Số phòng

học

(phòng)
	T.số phòng GV

(phòng)
	Diện tích sàn WC

(m2) 
	Bể nước sạch

 (m3) 
	

	A
	CÁC GÓI THẦU 

XÂY DỰNG
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Mường La
	2462
	39
	10
	321
	40
	5.057.207.363

	
	Gói thầu số 01
	1203
	19
	5
	155
	8
	2.484.088.438

	1
	Bản Lâm - Chiềng San
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	509.075.598

	2
	Bản Noong - Chiềng San
	196,5
	3
	1
	23.76
	8
	428.678.657

	3
	Tiểu học Thị trấn
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	484.026.723

	4
	Bản Lè - Hua Trai
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	536.031.009

	5
	Bản Chông - Chiềng Hoa
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	526.276.451

	
	Gói thầu số 02
	503
	8
	2
	66
	16
	1.051.418.029

	1
	Hồng Hin - Mường Chùm
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	530.771.052

	2
	Bản Pàn - Mường Chùm
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	520.646.977

	
	Gói thầu số 03
	755
	12
	3
	98
	24
	1.521.700.896

	1
	Bản Bó Cốp - Mường Bú B
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	509.527.145

	2
	Bản Bủng - Mường Bú B
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	501.081.471

	3
	Bản sàng - Mường Bú A
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	511.092.280

	II
	Huyện Sốp Cộp
	1180
	18
	6
	143
	48
	2.626.655.983

	
	Gói thầu số 04
	535
	8
	3
	80
	24
	1.247.655983

	1
	Bản Phiêng Ban - P.Bánh
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	357.661.449

	2
	Bản Púng - Púng Bánh
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	532.851.791

	3
	Bản Khá + Nghịu- P.Bánh
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	356.803.486

	
	Gói thầu số 05
	645
	10
	3
	71
	24
	1.379.339.257

	1
	Bản Cang Nưa - Dồm Cang
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	507.927.364

	2
	Bản Lầu - Nậm Ban- P.Bánh
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	340.221.526

	3
	Bản Lùn - Năm Ban - P.Bánh
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	531.190.367

	III
	Huyện Phù Yên
	1290
	20
	6
	179
	48
	2.531.900.733

	
	Gói thầu số 06
	755
	12
	3
	98
	24
	1.180.113.695

	1
	Bản Mo Nghè - Quang Huy
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	291.064.483

	2
	Bản Nhọt - Gia Phù
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	389.758.952

	3
	Bản Văm - Tường Phong
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	499.290.260

	
	Gói thầu số 07
	535
	8
	3
	80
	24
	1.351.787.038

	1
	Bản Đu Lèo - Tân Lang
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	391.521.201

	2
	Bản Mỏ - Tân Lang
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	487.643.873

	3
	Bản Ếch - Mường Cơi
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	472.621.964

	IV
	Huyện Mai Sơn
	2494
	39
	11
	23,76
	88
	4.963.842.752

	
	Gói thầu số 08
	1149
	18
	5
	23,76
	40
	2.275.917.426

	1
	Bản Phiêng Hịnh - Nà Bó
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	492.757.134

	2
	Cấp Bó - Mường Bằng 1
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	494.471.791

	3
	Mé Chén - Mường Bằng 1
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	498.556.287

	4
	Bản Là Hạ - Chiềng Mung 1
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	395.066.107

	5
	Bản Xum - Chiềng Mung 1
	196,5
	3
	11
	23,76
	8
	395.066.107

	
	Gói thầu số 09
	1354
	21
	6
	345
	48
	2.687.925.326

	1
	Bản Rừng Thông - Tà Xa
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	505.885.859

	2
	Cầu Đường - Chiềng Chăn
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	497.642.014

	3
	Bản Mu Kít - TH 19-5
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	475.415.017

	4
	Bản Phiêng Hy - TH 19-5
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	490.681.097

	5
	Bản Hua Tát - Tân Thảo
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	400.915.353

	6
	Bản Noong Te - Bình Minh
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	317.385.986

	V
	Huyện Quỳnh Nhai
	1359
	21
	6
	170
	48
	2.941.170.902

	
	Gói thầu số 10
	545
	10
	3
	80
	24
	1.449.302.811

	1
	Bản Cà - Nậm Ét
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	461.436.218

	2
	Bản Phiêng Ban - M.Giàng
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	546.297.341

	3
	Bản Lúm Kheo - M.Giàng
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	441.569.252

	
	Gói thầu số 11
	700
	11
	3
	89
	24
	1.491.868.091

	1
	Bản Khóp - Mường Giôn
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	534.753.119

	2
	Bản Xa - Mường Giôn
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	530.931.550

	3
	Bản Cứp - Mường Giôn
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	426.183.422

	VI
	Huyện Sông Mã
	1455
	23
	6
	188
	48
	2.970.566.608

	
	Gói thầu số 12
	700
	11
	3
	89
	24
	1.399.519.904

	1
	Bản Nà Cần - Chiềng Sơ
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	508.428.942

	2
	Đội 3 - Chiềng Khoong
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	500.051.360

	3
	Bản Kéo - Huổi Một
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	391.039.602

	
	Gói thầu số 13
	755
	12
	3
	98
	24
	1.571.046.704

	1
	Bản Kỳ Nình - Mường Sai
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	520.685.626

	2
	Bản Nà Ngần - Mường Hung
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	518.363.369

	3
	Bản Pá Nó - Có Tre
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	531.997.709

	VII
	Huyện Bắc Yên
	1400
	22
	6
	170
	48
	2.839.970.835

	
	Gói thầu số 14
	1400
	22
	6
	170
	48
	2.839.970.835

	1
	Bản Khọc Khăng - M.Khoa
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	519.767.815

	2
	Sồng Pét - Mường Khoa
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	427.057.701

	3
	Bản Bán Trú - Mường Khoa
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	508.547.214

	4
	Suối Thán - Phiêng Ban
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	393.352.181

	5
	Bản Mòn - Phiêng Ban
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	489.362.340

	6
	Bản Cang - Phiêng Ban 1
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	501.883.584

	VIII
	Huyện Mộc Châu
	2800
	44
	12
	366
	96
	5.782.561.673

	
	Gói thầu số 15
	896
	14
	4
	103
	32
	1.835.686.370

	1
	Tà Số -  Chiềng Hắc
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	514.968.781

	2
	Chiềng Pằn - Chiềng Hắc
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	499.034.850

	3
	Bản Tà Làng - Suối Sập
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	404.116.197

	4
	Bản Nà Tén - Chiềng Ve
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	417.566.542

	
	Gói thầu số 16
	755
	12
	3
	23,76
	24
	1.602.352.717

	1
	Bản Phiêng Sàng - Ph.Luông
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	519.540.899

	2
	Bản Cho Đáy - Tô Múa
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	542.728.123

	3
	Bản Suối Liếm - Tô Múa
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	540.083.695

	
	Gói thầu số 17
	1149
	18
	5
	210
	40
	2.344.522.586

	1
	Bản Ôn - 19/5
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	517.519.068

	2
	Bản Mía Đường - 19/5
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	507.035.503

	3
	Bản Lóng Luông - L.Luông
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	499.199.215

	4
	Bản Cô Tang - Lóng Luông
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	500.317.461

	5
	Pakha - Lóng Luông
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	320.451.339

	IX
	Huyện Thuận Châu
	2667
	41
	13
	372
	104
	5.537.591.223

	
	Gói thầu số 18
	535
	8
	3
	81
	24
	1.110.775.915

	1
	Bản Mô Cổng - Phỏng Lái
	251,6251,6
	4
	1
	32,78
	8
	487.961.895

	2
	Bản Nà Khoang - Ch.Pha
	141,7141,7
	2
	1
	23,76
	8
	310.862.475

	3
	Bản Trọ - Chiềng Pha
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	311.951.545

	
	Gói thầu số 19
	1203
	19
	5
	155
	40
	2.511.412.507

	1
	Bản Khiêng Hang - M.Khiêng
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	530.364.243

	2
	Pục Tứn - Mường Khiêng
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	531.761.126

	3
	Bản Hốc Bon - M.Khiêng
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	521.236.029

	4
	Bản Bó - Bó Mười A
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	515.511.268

	5
	Bản Nà Viềng - Bó Mười A
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	412.539.841

	
	Gói thầu số 20
	928
	14
	5
	137
	40
	1.915.402.801

	1
	Bản Phé - Tòng Cọ
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	489.348.714

	2
	Bản Bay - Tòng Cọ
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	392.109.492

	3
	Bản Phiêng Phớ - N.Lay
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	314.283.620

	4
	Bản Bó Mạ - Noong Lay
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	314.283.620

	5
	Bản Song - Chiềng La
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	405.377.355

	X
	Huyện Yên Châu
	2635
	41
	12
	340
	112
	5.618.195.757

	
	Gói thầu số 21
	1345
	21
	6
	170
	8
	2.783.600.361

	1
	Bản Khau Khoang - M.Lựm
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	518.404.476

	2
	Na Pa - Sặp Vặt
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	407.443.045

	3
	Pá Sang - Sặp Vặt
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	420.395.918

	4
	Bản Cang - Chiềng Hặc
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	504.331.410

	5
	Bản Hang Hóc - Ch.Hặc
	196,5
	3
	1
	23,76
	8
	426.661.860

	6
	Bản Mai Ngập - Ch.Sàng
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	506.363.652

	
	Gói thầu số 22
	1290
	20
	6
	170
	48
	2.834.595.396

	1
	Bản Keo Đồn - Nà Cài
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	553.784.784

	2
	Bản Đin Chí - Nà Cài
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	356.171.170

	3
	Nà Mùa - Lóng Phiêng
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	528.102.826

	4
	Nong Đúc - Lóng Phiêng
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	515.439.924

	5
	Bản Cò Chịa - Lóng Phiêng
	141,7
	2
	1
	23,76
	8
	344.601.946

	6
	PaKha 3 - Chiềng Tương
	251,6
	4
	1
	32,78
	8
	536.494.746

	B
	Phòng chống mối
	
	
	
	
	
	2.308.441.356

	
	Gói thầu số 23 
	
	72
	
	
	
	2.308.441.356

	1
	Mường La
	
	6
	
	
	
	212.814.019

	2
	Quỳnh Nhai
	
	6
	
	
	
	195.262.112

	3
	Thuận Châu
	
	9
	
	
	
	302.544.821

	4
	Sông Mã
	
	5
	
	
	
	172.935.225

	5
	Sốp Cộp
	
	6
	
	
	
	175.215.547

	6
	Yên Châu
	
	9
	
	
	
	301.896.241

	7
	Mộc Châu
	
	9
	
	
	
	322.036.816

	8
	Mai Sơn
	
	8
	
	
	
	272.476.632

	9
	Bắc Yên
	
	6
	
	
	
	201.696.547

	10
	Phù Yên
	
	5
	
	
	
	151.563.396

	Tổng vốn đầu tư (đồng)
	
	
	
	
	
	43.178.105.185


* Ghi chú:
- Trong phụ lục đã loại 01 điểm trường đầu tư xây dựng (Bản Mai Châu Giầu, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn) trong gói thầu số 08 tại Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La. Vì điểm trường tiểu học này đã được chương trình khác đầu tư.

- Địa điểm, quy mô 71 điểm trường chống mối của gói thầu số 23, thực hiện theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La.








        Phụ lục số 02

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
CỦA 22 GÓI THẦU XÂY DỰNG VÀ 01 GÓI THẦU CHỐNG MỐI
THUỘC DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỈNH SƠN LA NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số 2530 /QĐ-UBND  ngày 12  tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)


I. PHẦN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
	STT
	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ
	YÊU CẦU NỘI DUNG
	ĐÁNH GIÁ

	I
	TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU
	

	1
	Hồ sơ dự thầu 
	Có 1 bản gốc, 4 bản sao
	Đạt

	2
	Đơn dự thầu
	1 đơn dự thầu có chữ ký hợp lệ
	Đạt

	3
	Hồ sơ pháp nhân
	Có thông tin chung, có thời gian thi công công trình có tính chất tương tự  = 3 năm
	Đạt

	4
	Đăng ký kinh doanh
	Có chức năng thi công công trình dân dụng và công nghiệp
	Đạt

	5
	Bảo lãnh dự thầu
	Có thời gian lớn hơn hoặc bằng 75 ngày và giá trị 30.000.000 đ
	Đạt

	II
	KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU
	

	1
	Đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật
	Có danh sách cán bộ và công nhân kỹ thuật phục vụ gói thầu, sơ đồ tổ chức thi công và thuyết minh
	Đạt

	2
	Thiết bị kỹ thuật
	Có danh mục thiết bị kỹ thuật phục vụ gói thầu
	Đạt

	3
	Các hợp đồng xây lắp công trình tương tự
	Có hợp đồng thi công xây dựng tương tự (có giá trị = 03 tỉ đồng/năm) trong 3 năm gần đây 
	Đạt

	III
	NĂNG LỰC  TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
	

	1
	Số liệu tài chính
	Có báo cáo tài chính được cấp trên xác nhận 03 năm  2003, 2004, 2005
	Đạt

	2
	Doanh thu 3 năm  gần đây
	Năm 2003, Năm 2004, Năm 2005: 1năm = 3 tỷ
Năm 2003, Năm 2004, Năm  2005: 1năm  < 3 tỷ
	Đạt
Không đạt

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	Năm 2003, Năm 2004, Năm 2005: 1 năm  > 50 triệu
Năm 2003, Năm 2004, Năm 2005:1 năm  = 50 triệu
	Đạt
Không đạt

	4
	Vốn lưu động
	Năm 2002, Năm 2003, Năm 2004, Nam 2005 > 1 tỷ
Năm 2002, Năm 2003, Năm 2004, Nam 2005  < 1 tỷ
	Đạt
Không đạt

	IV
	DỰ TOÁN BỎ THẦU
	

	1
	Giá trị dự toán so với đơn dự thầu
	Khớp với đơn dự thầu
Sai lệch với đơn dự thầu quá 10%
	Đạt
Không đạt


	2
	Bảng phân tích đơn giá dự thầu
	Có bảng đơn giá chi tiết
Không có bản đơn giá chi tiết
	Đạt
Không đạt


II.  PHẦN ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT                                                                                                  

Những hồ sơ dự thầu đã qua giai đoạn đánh giá sơ bộ đảm bảo tính hợp lệ, tính pháp lý, đáp ứng cơ bản nội dung hồ sơ mời thầu, đạt các điều kiện về năng lực và kinh nghiệm sẽ được xét  đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật với tiêu chuẩn như sau:

	Các 
chỉ tiêu
	Yêu cầu nội dung
	Điểm chi tiết
	Điểm tổng hợp

	I. Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và đảm bảo chất lượng công trình.
	1. Thuyết minh kỹ thuật và biện pháp thi công hợp lý.
	5
	63

	
	2. Mức độ đáp ứng đối với các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng vật tư, thiết bị nêu trong hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu.
	8
	

	
	- Có danh mục vật tư chính với đặc tính kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thiết kế.
	3
	

	
	- Có nguồn gốc, xuất xứ tin cậy.
	2
	

	
	- Có biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và cam kết sử dụng đúng chủng loại.
	3
	

	
	3. Tính hợp lý và tính khả thi của các giải pháp kỹ thuật.
	16
	

	
	- Mặt bằng tổ chức thi công đầy đủ và phù hợp.
	3
	

	
	- Biện pháp thi công các công việc chính.
	3
	

	
	- Tổ chức bộ máy quản lý (trình độ, thâm niên công tác, số lượng…).
	3
	

	
	- Tổ chức đội ngũ lao động có cơ cấu, chủng loại, bậc thợ và số lượng công nhân phù hợp.
	3
	

	
	- Huy động nhân lực cao tối đa nhằm tăng tiến độ hợp lý
	2
	

	
	- Biện pháp phối hợp nhà thầu khác để hoàn thành công trình.
	2
	

	
	4. Mức độ đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn cho công trình lân cận.
	8
	

	
	- Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.
	2
	

	
	- Biện pháp an toàn lao động, chống cháy nổ.
	2
	

	
	- Biện pháp thi công khi mưa, thời tiết khắc nghiệt.
	1
	

	
	- Biện pháp an toàn cho công trình lân cận.
	1
	

	
	- Cam kết, có chứng minh mua bảo hiểm thân thể cho cán bộ, công nhân tham gia thi công.
	2
	

	
	5. Sự phù hợp của thiết bị thi công.
	10
	

	
	- Danh mục và tiến độ huy động thiết bị sử dụng cho công trình hợp lý và phù hợp.
	6
	

	
	- Có giấy tờ sở hữu và kiểm định máy móc.
	2
	

	
	- Có thiết bị đo lường và kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm.
	2
	

	
	6. Biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình
	16
	

	
	- Có quy trình kiểm tra nghiệm thu nguyên vật liệu, vật tư gia công ngoài công trình, giai đoạn thi công.
	6
	

	
	- Áp dụng các giải pháp tiến bộ kỹ thuật.
	4
	

	
	- Quy trình phát hiện và xử lý những khiếm khuyết trong quá trình thi công;
	4
	

	
	- Các điều kiện bảo hành (Thời gian, cách thức tiến hành bảo hành…).
	2
	

	II. Tiến độ thi công
	1. Tổng tiến độ thi công.
	9
	14

	
	- Sơ đồ tổng tiến độ thi công hợp lý, thời gian thi công đạt yêu cầu.
	6
	

	
	- Biểu đồ bố trí nhân lực phù hợp.
	3
	

	
	- Chậm tiến độ thi công 1 tuần trừ 1 điểm cho đến hết số điểm chỉ tiêu.
	
	

	
	2. Có kế hoạch nghiệm thu đúng quy định.
	5
	

	
	- Thời gian nghiệm thu;
	
	

	
	- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng nghiệm thu.
	
	

	
	- Quy trình các bước, bố trí nhân sự nghiệm thu.
	
	

	 III. Tiêu chuẩn tài chính, giá cả thương mại
	1. Nhà thầu có cam kết ứng vốn để thi công.
	10
	23

	
	- Ứng vốn 100% 
	10
	

	
	- Ứng vốn 50% 
	4
	

	
	- Ứng vốn 30% 
	2
	

	
	2. Sự phù hợp giá dự thầu.
	13
	

	
	- Cơ cấu tính giá các hạng mục phù hợp
	2
	

	
	- Tính đủ đơn giá chi tiết các khối lượng xây lắp chính:

- Thấp hơn giá trị gói thầu 1% được cộng thêm 1 điểm (Không vượt quá 10 điểm) 
	1

10
	

	Tổng cộng
	
	
	100



Những hồ sơ dự thầu được đánh giá theo các tiêu chuẩn nêu trên đạt trên 70 điểm thì được coi là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật sẽ được vào danh sách ngắn và được xem xét tiếp giá dự thầu.

III. PHẦN GIÁ DỰ THẦU 

Giá dự thầu sau khi được sửa lỗi và đưa về một mặt bằng gọi là giá đánh giá. Nhà thầu nào có giá đánh giá thấp nhất không quá 10% so với giá trị được ghi trong hồ sơ mời thầu sẽ được lựa chọn và kiến nghị là đơn vị trúng thầu.
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